
DANH MỤC 

Giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo của viên chức được nghiệm thu năm học 2025 - 2026 (Đợt 1) 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-ĐHTTr ngày       tháng     năm 2026 của Trường Đại học Tân Trào) 
 

TT Tên GT, SCK, TLTK Chủ biên, thành viên Ghi chú 

1 Giáo trình Quản lí giáo dục mầm non 

- CB: TS. Vũ Thị Kiều Trang 

- TV: ThS. Nguyễn Thị Hải Yến; ThS 

Đinh Thị Lương; ThS. Bùi Khánh Ly 

 

2 Giáo trình Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 

- CB: TS. Phạm Thị Thu Thuỷ 

- TV: ThS. Phạm Thị Xuân;  

ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

 

3 Giáo trình Ngữ âm tiếng Việt (Dành cho sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn). 

- CB: TS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên 

- TV: TS. Hà Thị Chuyên; TS. Nguyễn 

Thị Hương; TS. Lê Thị Hương Lan; 

TS. Lưu Thị Lan 

 

4 Giáo trình Luật Du lịch 
- Đồng CB: TS. Lại Thị Phương Thảo; 

TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo 
 

5 Giáo trình Bóng chuyền hơi 

- CB: TS. Trần Vũ Phương 

- TV: ThS. Lục Hưng Quốc, ThS 

Phạm Thị Quyên, CN Lê Văn Ninh 

 

6 SCK: Phát triển du lịch Tuyên Quang trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa 
- CB: ThS. Hoàng Thị Thu Dung 

- TV: ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà 
 

7 
SCK: Lý thuyết EXAFS - Tác động của tính phí điều hoà và áp suất lên hợp chất có 

cấu trúc lập phương trong lý thuyết EXAFS 
- CB: TS. Trịnh Phi Hiệp  

8 TLTK: Phát triển vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Thể dục thể thao 
- CB: ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Dung 

- TV: CN. Nguyễn Thị Kim Nhung 
 



TT Tên GT, SCK, TLTK Chủ biên, thành viên Ghi chú 

9 TLTK: Tiếng Anh chuyên ngành Điều dưỡng 
- CB: ThS. Bùi Thị Lan 

- TV: ThS. Phạm Thục Anh 
 

10 TLTK: Phát triển vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Vật lý 
- CB: ThS. Tạ Thị Thanh Huyền 

- TV: CN. Lê Thị Kim Ngân 
 

11 TLTK: Kiểu nhân vật nông dân trong truyện cổ tích sinh hoạt Việt Nam 
- CB: ThS. Phạm Thị Thu Huyền 

- TV: TS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên 
 

12 TLTK: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý 
- Đồng CB: ThS. Trần Thuý Vân; ThS. 

Nguyễn Thị Nhung 
 

13 TLTK: Khoa học quản lý và lãnh đạo 

- Đồng CB: TS. Mã Ngọc Thể; ThS. 

Trịnh Thành Yên 

- TV: ThS. Phạm Mạnh Hà 

 

 

(Ấn định danh sách này có 05 giáo trình, 02 sách chuyên khảo, 06 tài liệu tham khảo ) 
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